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CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRUNG THANH DUNG 

Địa chỉ: Tổ 2, KP Phú Thạnh, P. Mỹ Xuân, TX Phú Mỹ, T Bà Rịa Vũng Tàu 

Văn phòng đại diện: 16/76/25 Khu phố Long Khánh, Phường Tam Phước, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai 

Website: www.trongoivanphongpham.com 

Email: trongoivanphongpham@gmail.com; trungthanhdung79@gmail.com                   

Hotline/ Zalo: 0981703398 – MST: 3502224288 

                                            

THƯ NGỎ 
   Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày      tháng      năm     

KÍNH GỬI:  - Tổng Giám Đốc/ Giám đốc, 

 - Trưởng phòng hành chính/ nhân sự, 

 - Trưởng phòng thu mua/ mua hàng,                                  

Công Ty TNHH Thương mại Trung Thanh Dung xin gửi đến Quý Khách hàng, Quý Đối tác, lời chào 

trân trọng, kính chúc Quý Khách hàng luôn phát triển và thành công trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh. 

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp trọn gói văn phòng phẩm, tạp phẩm, mực in,...với giá 

cả cạnh tranh và chế độ bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. 

Từ khi thành lập, với trên 05 năm hoạt động kinh doanh và dịch vụ, Trung Thanh Dung đã được 

khách hàng tin cậy và đánh giá cao chất lượng sản phẩm cũng như phong cách chăm sóc, phục vụ Quý 

khách hàng. Đến nay, công ty chúng tôi đã có một lượng khách hàng ổn định tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

như: KCN Mỹ Xuân, KCN Gò Dầu và tỉnh Đồng Nai như: KCN Nhơn Trạch 2, KCN Nhơn Trạch 3…và các khách 

hàng trong ngành dầu khí… 

Trung Thanh Dung với phương châm: “Sự hài lòng từ khách hàng là mục tiêu của chúng tôi”. 

Trung Thanh Dung chú trọng đến chất lượng sản phẩm, có hệ thống dịch vụ chăm sóc khách hàng 

trước, trong và sau bán hàng với chất lượng tốt nhất. Đôi ngũ cán bộ công nhân viên của công ty có trình độ 

kỹ thuật, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng. 

Chúng tôi xin gửi kèm theo thư này là Bảng chào giá một số các mặt hàng mà Trung Thanh Dung 

đang cung cấp, để quý khách hàng so sánh với bảng giá nhà cung cấp hiện tại quý khách hàng đang hợp 

tác, nhằm giúp quý khách hàng có thêm nhiều sự lựa chọn, có thể tìm kiếm được nhà cung cấp tối ưu nhất, 

giá rẻ nhất, tiết kiệm chi phí nhất cho doanh nghiệp. 

Chúng tôi mong muốn được hợp tác, ký kết hợp đồng với Quý Công ty trên tinh thần đôi bên cùng có 

lợi & cùng phát triển bền vững lâu dài. Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện theo đúng các điều khoản của Hợp 

đồng đề ra. 

Chúng tôi luôn sẵn lòng lắng nghe mọi ý kiến đóng góp từ Quý khách hàng về sản phẩm và dịch vụ 

của chúng tôi, cũng như không ngừng thay đổi, nâng cao chất lượng để phục vụ Quý khách hàng ngày một 

tốt hơn. 

Mọi thông tin Quý khách hàng vui lòng liên hệ: 

Công ty TNHH Thương Mại Trung Thanh Dung 

Tổ 2, Khu phố Phú Thạnh, phường Mỹ Xuân, TX Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

Di động: 0911260938 – Ms Trang 

Email: trongoivanphongpham@gmail.com 

Xin chân thành cảm ơn quý khách hàng! 

            Công ty TNHH TM Trung Thanh Dung 

        Giám đốc 

 

 

 

 

     Nguyễn Thị Dung   

http://www.trongoivanphongpham.com/
mailto:trongoivanphongpham@gmail.com
mailto:trungthanhdung79@gmail.com


Kính gửi:  QUÝ KHÁCH HÀNG 

STT 
MÃ SẢN 

PHẨM
MÃ MÁY SỬ DỤNG MỰC ĐVT SL

  Đơn Giá

(chưa bao 

gồm thuế 

GTGT) 

Thuế 

GTGT

Thành Tiền

(đã bao gồm 

thuế GTGT)

1 T2323P Toshiba 2329A; 2829A Hộp 01

2 T-5018P
Toshiba 2518A; 3018A; 3518A; 

4518A;  5018A
Hộp 01

1 1230D

Ricoh MP 2000 L2; MP 2000 Le; 

MP 1900; MP 18000 L2; MP 1600 

Le;  MP 1500; 2020 / 2020D; 2018 / 

2018D

Hộp 01

2 2320D

Ricoh Aficio 1022 / 1027; Aficio 

2022 / 2027; Aficio 3025 / 3030; 

MP2510/ MP3010; MP2590/ 

MP3090; MP2550/ MP3350; 

MP2591/ MP3391; MP2851/ 

MP3351; MP2352/ 2852 | 3352; MP 

2553/ 3053/ 3353

Hộp 01

3 MP3554S
Ricoh MP 2055SP, 2555SP; 3055SP 

; 3555SP
Hộp 01

1 TN 1010

HL-1111, 1201, 1211W, DCP-1511, 

DCP-1601, DCP-1616NW, MFC-

1811, 1901, 1916NW

Hộp 01

2 TN 2260
HL-2240D, 2250DN, 2270DW7060, 

MFC-7360, 7470D, 7860DW, 2840 
Hộp 01

CÁC LOẠI MỰC IN VĂN PHÒNG TRỌN GÓI

Số BG:

MỰC PHOTO TOSHIBA - CHÍNH HÃNG TOSHIBA

MỰC PHOTO RICOH - CHÍNH HÃNG RICOH

MỰC LASER BROTHER - CHÍNH HÃNG BROTHER

* Khách hàng sẽ nhận được chính sách ưu đãi giảm giá khi đặt hàng sỉ với số lượng lớn
* Chúng tôi xin cam kết sẽ mang tới những sản phẩm , hàng hóa , dịch vụ chất lượng tốt nhất, với 

mức giá cạnh tranh nhất tới Quý khách hàng.
* Bộ phận chăm sóc khách hàng của Trung Thanh Dung luôn sẵn sàng tư vấn, giải đáp những thắc 

mắc của Khách hàng mọi lúc mọi nơi
* Chúng tôi luôn luôn lắng nghe và cố gắng cải thiện dịch vụ của mình ngày càng tốt hơn nữa.

H
O
T
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STT 
MÃ SẢN 

PHẨM
MÃ MÁY SỬ DỤNG MỰC ĐVT SL

  Đơn Giá

(chưa bao 

gồm thuế 

GTGT) 

Thuế 

GTGT

Thành Tiền

(đã bao gồm 

thuế GTGT)

3 TN 2280
HL-2240D, 2250DN, 2270DW7060, 

MFC-7360, 7470D, 7860DW, 2840 
Hộp 01

4 TN 2385

HLL-2321D, 2361DN, 2366DW, 

MFC-L2701D, L2701DW, DCP -L 

2520D

Hộp 01

1 CE310A HP LaserJet CP1025 Black Crtg Hộp 01

2 CE311A HP LaserJet CP1025 Cyan Crtg Hộp 01

3 CE312A HP LaserJet CP1025 Yellow Crtg Hộp 01

4 CE313A HP LaserJet CP1025 Magenta Crtg Hộp 01

5 CF350A HP LaserJet M176, M177 Black Crtg Hộp 01

6 CF351A HP LaserJet M176, M177 Cyan Crtg Hộp 01

7 CF352A
HP LaserJet M176, M177 Yellow 

Crtg
Hộp 01

8 CF353A
HP LaserJet M176, M177 Magenta 

Crtg 
Hộp 01

9 CF510A
HP LaserJet M154, M180, M181 

Black Crtg
Hộp 01

10 CF511A
HP LaserJet M154, M180, M181 

Cyan Crtg 
Hộp 01

11 CF512A
HP LaserJet M154, M180, 

M181Yellow Crtg
Hộp 01

12 CF513A
HP LaserJet M154, M180, M181 

Magenta Crtg 
Hộp 01

13 CF500A
HP LaserJet M254, M280 , M281  

Black Crtg
Hộp 01

14 CF501A
HP LaserJet M254, M280 , M281  

Cyan Crtg
Hộp 01

15 CF502A
HP LaserJet M254, M280 , M281  

Yellow Crtg
Hộp 01

16 CF503A
HP LaserJet M254, M280 , M281  

Magenta Crtg 
Hộp 01

17 CF400A
HP LaserJet M252, M277, M274 

Black Crtg 
Hộp 01

18 CF401A
HP LaserJet M252, M277, M274 

Cyan Crtg
Hộp 01

19 CF402A
HP LaserJet M252, M277, M274 

Yellow Crtg
Hộp 01

20 CF403A
HP LaserJet M252, M277, M274 

Magenta Crtg 
Hộp 01

21 CC530A
HP LaserJet CP2025, CM2320 Black 

Crtg 
Hộp 01

MỰC IN HP COLOR LASERJET - CHÍNH HÃNG HP
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STT 
MÃ SẢN 

PHẨM
MÃ MÁY SỬ DỤNG MỰC ĐVT SL

  Đơn Giá

(chưa bao 

gồm thuế 

GTGT) 

Thuế 

GTGT

Thành Tiền

(đã bao gồm 

thuế GTGT)

22 CC533A
HP LaserJet CP2025 , CM2320 

Magenta Crtg 
Hộp 01

23 CF210A Black Toner for CLJ M276, M251 Hộp 01

24 CF211A
Cyan Toner for CLJ CLJ M276, 

M251 
Hộp 01

25 CF212A Yellow Toner for CLJ M276 , M251 Hộp 01

26 CF213A Magenta Toner for CLJ M276, M251 Hộp 01

27 CF410A
Black Toner for CLJ M452, M477 , 

M377 
Hộp 01

28 CF411A
Cyan Toner for CLJ M452, M477, 

M377
Hộp 01

29 CF412A
Yellow Toner for CLJ M452, M477, 

M377
Hộp 01

30 CF413A
Magenta Toner for CLJ M452, 

M477, M377
Hộp 01

31 CE410A
Black Toner for CLJ M375 / 

M451/M475
Hộp 01

32 CE411A
Cyan Toner for CLJ M375 / 

M451/M475
Hộp 01

33 CE412A
Yellow Toner for CLJ M375 / 

M451/M475
Hộp 01

34 CE413A
Magenta Toner for CLJ M375 / 

M451/M475
Hộp 01

35 CF380A Black Toner for CLJ M476 Hộp 01

36 CF381A Cyan Toner for CLJ M476 Hộp 01

37 CF382A Yellow Toner for CLJ M476 Hộp 01

38 CF383A Magenta Toner for CLJ M476 Hộp 01

39 CE400A
Black Toner for CLJ M551, M570 , 

M575 
Hộp 01

40 CE401A
Cyan Toner for CLJ M551, M570, 

M575
Hộp 01

41 CE402A
Yellow Toner for CLJ M551, M570, 

M575
Hộp 01

42 CE403A
Magenta Toner for CLJ M551, 

M570, M575
Hộp 01

43 CF360A
Black Toner for CLJ M552 , M553, 

M577 
Hộp 01

44 CF361A
Cyan Toner for CLJ M552, M553, 

M577
Hộp 01

45 CF362A
Yellow Toner for CLJ M552, M553, 

M577
Hộp 01

46 CF363A
Magenta Toner for CLJ M552, 

M553, M577
Hộp 01
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STT 
MÃ SẢN 

PHẨM
MÃ MÁY SỬ DỤNG MỰC ĐVT SL

  Đơn Giá

(chưa bao 

gồm thuế 

GTGT) 

Thuế 

GTGT

Thành Tiền

(đã bao gồm 

thuế GTGT)

47 CE270A Black Toner for CLJ 5525, M750 Hộp 01

48 CE271A Cyan Toner for CLJ 5525  , M750 Hộp 01

49 CE272A Yellow Toner for CLJ 5525, M750 Hộp 01

50 CE273A Magenta Toner for CLJ 5525 , M750 Hộp 01

1
C7115A 

(HP 15A)

LASERJET 1000/ 1200 printer 

series, 3300, 3380 All-in-One
Hộp 01

2
Q2612A 

(HP 12A)

LASERJET 

1010,1012,1015,1018,1020, 

1022,3015,3020 ,3030, 3050, 3050z, 

3052, 3055, M1005, 1319F 

Hộp 01

3
CB436A 

(HP 36A)
LASERJET P1505/M1522/M1120 Hộp 01

4
CF230A

(HP 30A)
LASERJET M203, M227 Hộp 01

5
CF226A 

(HP 26A)
LASERJET M402, M426 series Hộp 01

6
CF248A

(HP 48A)
LASERJET M15, M28 Hộp 01

7
CF276A

( HP 76A )
LASERJET M404, M428 Hộp 01

8
CF279A 

(HP 79A)
LASERJET M12, M26 Hộp 01

9
CF280A 

(HP 80A)
LASERJET M401, M425 series Hộp 01

10
CF283A 

(HP 83A)

LASERJET  M125A, M127FN, 

M225, M201 series 
Hộp 01

11
CE285A 

(HP 85A)

LASERJET P1102, P1102W , 

M1132 , M1212NF
Hộp 01

12
CE278A 

(HP 78A)

LASERJET P1566, P1606DN, 

M1536DNF
Hộp 01

13
CF237A 

(HP 37A)

LASERJET M607, M608, M609, 

M631, M632, M633
Hộp 01

14
CF256A 

(HP 56A)
LASERJET M433, M436 series Hộp 01

15
CF257A 

(HP 57A)

DRUM FOR LASERJET M433, 

M436, M440 series
Hộp 01

16
CF287A 

(HP 87A)
LASERJET M501, M506, M527 Hộp 01

17
CF289A 

(HP 89A)
LASERJET M507, M528 Hộp 01

18
CE505A 

(HP 05A)
LASERJET P2035/2055 series Hộp 01

19
CC364A 

(HP 64A)
LASERJET P4014, P4015, P4515 Hộp 01

MỰC IN LASER & IN PHUN HP  - CHÍNH HÃNG HP
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STT 
MÃ SẢN 

PHẨM
MÃ MÁY SỬ DỤNG MỰC ĐVT SL

  Đơn Giá

(chưa bao 

gồm thuế 

GTGT) 

Thuế 

GTGT

Thành Tiền

(đã bao gồm 

thuế GTGT)

20
CZ192A 

(HP 93A)

LASERJET M435 , M706 printer 

series
Hộp 01

21
CE255A 

(HP 55A)

LASERJET P3015, M521, M525 

printer series
Hộp 01

22
CE390A 

(HP 90A)

LASERJET M4555MFP/ 

M601/M602/M603 printer series
Hộp 01

23
CF281A 

(HP 81A)

LASERJET M604/M605/M606 

printer series
Hộp 01

1
Cartridge 

312
Máy in Canon 3050, 3100 Hộp 01

2
Cartridge 

325

Máy in Canon LBP 6000, LBP 6030, 

LBP 6030w 
Hộp 01

3
Cartridge 

303
Máy in Canon LBP2900 Hộp 01

4
Cartridge 

047
Máy in Canon LBP113w, LBP110 Hộp 01

5
Cartridge 

050
Máy in Canon 913W Hộp 01

6
Cartridge 

308
Máy in Canon 3300 Hộp 01

7
Cartridge 

309

 Máy in CANON LBP 3500, LBP 

3950 (A3)
Hộp 01

8
Cartridge 

333
Máy in Canon LBP 8100/ LBP 8780 Hộp 01

1
Q2612A/ 

FX9

HP 1010/1020 * Canon 2900 

(Q2612A/ FX9)
Hộp 01

2
CE285A/ 

CB435A

HP P1102/1212NF/M1130 

(CE285A)
Hộp 01

3 CE278A HP P1566/1660 (CE278A) Hộp 01

4
CF283A/ 

CRG337

HP Pro M127fn * Canon 

151/211/212 * MF237DW (CF283A/ 

CRG337)

Hộp 01

5 Q5949A
HP 1160/1320 * P2015d/dn 

(Q5949A/Q7553A) 
Hộp 01

6
CE505A/ 

CF280A

HP P2035/P2055 * 

M401d/dn(CE505A/CF280A)
Hộp 01

7 CF226A
HP Pro M402d/dn * MFP M426 

Seris (CF226A/ CRG 052)
Hộp 01

8 CF287A
HP M501/M506/M527 Series 

(CF287A)       
Hộp 01

9 CF230A
HP Pro M203dn * MFP M227fdw 

(CF230A)
Hộp 01

MỰC CHÍNH HÃNG ESTAR - THƯƠNG HIỆU VIỆT NAM SẢN XUẤT

MỰC LASER CANON - CHÍNH HÃNG CANON

TTD - Mực in văn phòng Trang 5/7



STT 
MÃ SẢN 

PHẨM
MÃ MÁY SỬ DỤNG MỰC ĐVT SL

  Đơn Giá

(chưa bao 

gồm thuế 

GTGT) 

Thuế 

GTGT

Thành Tiền

(đã bao gồm 

thuế GTGT)

10 CE255A
HP P3015/P3015D/P3015DN 

(CE255A)
Hộp 01

1 Bơm mực
Bơm mực cho máy in laser HP (01 

hộp = 01 bình) (bao gồm công bơm)
Bình 01

1 TN 261BK
HL-3150CDN, 3170CDW, MFC-

9140CDN, 9330CD     
Hộp 01

2
TN 

261Y/C/M

HL-3150CDN, 3170CDW, MFC-

9140CDN, 9330CD     
Hộp 01

3

TN 

451BK,Y,C,

M

HL- L 8260CDN,HL-L 

8360CDW,MFC-L 8690CDW
Hộp 01

4
TN 351BK/ 

351Y/C/M

HL-L8250CND, 8350CDW, MFC-

L8850CDW, L8600CDW, 

L9550CDW

Hộp 01

1 CT202873 Mực DC S 2110 Hộp 01

2 CT202384 Hộp mực DC S 2011/2320/2520 Hộp 01

3 CT202507
Hộp mực DC V 2060/3060/3065 

(9K)
Hộp 01

4 CT202344 Hộp Mực DC V 4070 Hộp 01

5 CT201820 Hộp mực DC IV 4070/5070 Hộp 01

1 CE505A

HP Laser P 2035, 2055 

Canon LBP 6300 / 6400 / 6550 / 

6650, MF 5840 / 5870 / 5880 (CRG 

319) / 6670 / 5570 / 5850 / 5880 / 

6310

Hộp 01

2 C7115A

HP Laser 1000, 1200, 1220, 3300, 

3380 

Canon LBP 1210 (EP-25)/ 3590/ 

8750/ 527

Hộp 01

3 Q2612A

HP Laser 1010, 1012, 1015, 1018, 

1020, 1022, 3015, 3020, 3030, 3050, 

3052, 3055, M1005MFP, 

M1319MFP 

Canon 2900, 3000 (CRG-303)

Hộp 01

4 CB436A

HP Laser P 1505, 1506, M1120MFP, 

M1522 MFP 

Canon LBP 3115, 3250 (CRG 313)

Hộp 01

5 CF226A
HP Laser M402d/n/dn, MFP 

M426dw/ fdn/ fdw
Hộp 01

6 CF280A HP Laser M401 / 425 / 400 Hộp 01

MỰC CHÍNH HÃNG INKMAX - THƯƠNG HIỆU VIỆT NAM SẢN XUẤT

BƠM MỰC

MỰC LASER MÀU BROTHER - CHÍNH HÃNG BROTHER

MỰC PHOTO XEROX - CHÍNH HÃNG XEROX
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STT 
MÃ SẢN 

PHẨM
MÃ MÁY SỬ DỤNG MỰC ĐVT SL

  Đơn Giá

(chưa bao 

gồm thuế 

GTGT) 

Thuế 

GTGT

Thành Tiền

(đã bao gồm 

thuế GTGT)

7 CE255A

HP Laser P 3010, 3015, 3016, 

512dn/dw, 500 MFP, 525dn/c 

Canon 6700, 6750 (EP-

324), 6870

Hộp 01

8 CE310A Hộp 01

9 CE311A Hộp 01

10 CE312A Hộp 01

11 CE313A Hộp 01

12 CE400A Hộp 01

13 CE401A Hộp 01

14 CE402A Hộp 01

15 CE403A Hộp 01

* Các điều khoản thương mại:

+ Mọi thông tin Quý khách hàng vui lòng liên hệ theo thông tin sau:

+ Công ty chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và hợp tác của Quý Khách hàng. 

 Trân trọng kính chào!

Điện thoại: 0911260938

HP LaserJet Enterprise 500 Color 

M551 / M570 / M575

(HP 507A)

Canon CP 4005/ MF 277n

Email: trongoivanphongpham@gmail.com

+ Chế độ bảo hành: Bảo hành đúng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

HP Color 1021, 1022, 1023, 1025, 

1026, 1027, 1028, M175, M176, 

M177, M275 (HP 126A); Canon 

LBP 7010C / 7018C (Cartridge 239 

+ Tất cả hàng hóa đều mới 100%, chưa qua sử dụng, đóng gói nguyên đai nguyên kiện theo tiêu chuẩn nhà 

sản xuất.

+ Đơn giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển tới tận kho bên mua trong địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 

tỉnh Đồng Nai.
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